
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH DU LỊCH 
HỆ ĐẠI HỌC, KHÓA D12 (2019-2023) 

 

Kỳ 
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tự chọn 

1 0201063 Thực tế, ngoại khóa 2 0 2 TCCHUNG 
1 0201062 Tiếng Việt chuyên ngành 3 3 0 TCCHUNG 
1 0201060 Tiếng Việt nâng cao 3 2 1 TCCHUNG 
1 0201061 Tiếng Việt thực hành 2 0 2 TCCHUNG 
1 0201357 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0   
1 0201301 Dân tộc học đại cương 2 2 0   
1 0801101 Giáo dục thể chất 1 1 0 1   
1 0601016 Môi trường và phát triển 2 2 0   
1 0501016 Tiếng Anh 1 3 2 1   
1 0501101 Tin học đại cương  3 2 1   
1 0701101 Triết học Mác Lênin 3 3 0   
1 0201501 Xã hội học đại cương 2 2 0   
2 0201322 Tài nguyên du lịch 2 2 0 TC1 
2 0201315 Tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam 2 2 0 TC1 
2 0601018 Kinh tế học đại cương 2 2 0 TCCHUNG 
2 0601222 Quản trị học 2 2 0 TCCHUNG 
2 0801019 Tâm lý học đại cương 2 2 0 TCCHUNG 
2 0201206 Địa lý du lịch 3 3 0   
2 0801102 Giáo dục thể chất 2 1 0 1   
2 0701102 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 2 0   
2 0201162 Lịch sử văn minh thế giới 3 2 1   
2 0501017 Tiếng Anh 2 3 2 1   
2 0201305 Tổng quan du lịch 2 2 0   
3 0701103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0   
3 0801103 Giáo dục thể chất 3 1 0 1   
3 0201163 Lịch sử Việt Nam 3 2 1   
3 0201355 Marketing du lịch 3 2 1   
3 0201343 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 2 1   
3 0201320 Tâm lý khách du lịch 2 2 0   
3 0501018 Tiếng Anh 3 4 3 1   

4 0201386 Di tích lịch sử-văn hóa và danh 
thắng VN 2 1 1   

4 0201064 Hán nôm Du lịch 3 3 0   
4 0201324 Kinh tế du lịch 2 2 0   

4 0701104 Lịch sử Đảng cộng sản Việt 
Nam 2 2 0   

4 0701006 Pháp luật đại cương 2 2 0   

4 0801042 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học 2 2 0   

4 0201349 Thực tế chuyên môn 1 1 0 1   



4 0501012 Tiếng Anh chuyên ngành 
Khách sạn - Nhà hàng 3 2 1   

5 0201312 Các loại hình NT truyền thống 
VN 2 2 0 TC2 

5 0201333 Văn hóa ẩm thực  2 2 0 TC2 
5 0201387 Các dân tộc ở Việt Nam 2 1 1   
5 0201364 Kỹ năng thuyết trình 2 1 1   
5 0201328 Quản trị kinh doanh khách sạn 2 2 0   
5 0201388 Thực tế chuyên môn 2 1 0 1   

5 0501013 Tiếng Anh chuyên ngành du 
lịch lữ hành 2 1 1   

5 0701105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 1   
5 0201341 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3 2 1   
6 0201351 Du lịch bền vững 2 1 1 TC3 
6 0201330 Du lịch sinh thái 2 2 0 TC3 
6 0201345 Du lịch văn hóa  2 2 0 TC3 
6 0201375 Kinh doanh du lịch trực tuyến 2 2 0 TC3 
6 0201374 Kỹ năng Teambuilding 2 1 1 TC3 
6 0201346 Thống kê du lịch 2 2 0 TC3 
6 0201350 Tổ chức sự kiện 2 1 1 TC3 
6 0201340 Xúc tiến du lịch 2 1 1 TC3 
6 0201353 Hướng dẫn du lịch 3 2 1   
6 0201342 Nghiệp vụ phục vụ khác sạn 5 2 3   
6 0201356 Quản lý Nhà nước về du lịch 2 2 0   
6 0201378 Thực tế chuyên môn 3 1 0 1   

6 0501019 Tiếng Anh chuyên ngành làng 
nghề, lễ hội Việt Nam 3 2 1   

7 0601233 Khởi sự kinh doanh 2 2 0   
7 0201354 Nghiệp vụ điều hành tour 2 1 1   
7 0201372 Thực tập chuyên ngành 3 0 3   

7 0501020 Tiếng Anh chuyên ngành di 
tích danh thắng Việt Nam 2 1 1   

7 0201348 Xuất nhập cảnh và thanh toán 
quốc tế 2 2 0   

8 0201373 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5   
 


